
 

 
A company of Royal De Heus 

BẢN TUYÊN BỐ 
Áp dụng cho các sản phẩm sản xuất tại  

Nhà máy Vĩnh Long 4 

 

Tên công ty : CÔNG TY TNHH DE HEUS 

Địa chỉ : Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam  

Ngày : 1/6/2025 

Văn bản : Bản cam kết chất lượng sản phẩm 

Áp dụng cho : Danh mục sản phẩm thức ăn tôm sản xuất tại nhà máy Vĩnh Long 4 (*) 

 

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin chi tiết về các thành phần có trong sản phẩm thức ăn mà chúng 

tôi cung cấp như sau: 

Tên nguyên liệu Tỉ lệ sử dụng 
Tình trạng sử 

dụng Kháng sinh 
Tình trạng GMO  

(chỉ áp dụng với nguồn nguyên liệu thô thực vật) 

Khô dầu đậu nành Max 40% Không sử dụng Không xác định 

Bột mì Max 30% Không sử dụng Không xác định 

Bột cá Max 30% Không sử dụng  N/A 

Dầu cá Max 5% Không sử dụng  N/A 

Premix Max 3% Không sử dụng  N/A 

 

Thông tin về thành phần bột cá: 

Tên loài Phụ phẩm/nguyên con 

+ Cod (Gadus morhua) 
+ Yellowfin tuna (Thunnus albacares) 
+ Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) 
+ Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 

Không sử dụng cá nguyên con. 

Tỷ lệ sử dụng phụ phẩm: 0-30% 

 

Chúng tôi cam kết các loài cá dùng cho sản xuất bột cá không thuộc các loài là cực kỳ nguy cấp hoặc nằm trong danh 

sách đỏ của liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên (IUCN) tại thời điểm mua hàng. 

 

Ngày 29, tháng 07 năm 2025 

CÔNG TY TNHH DE HEUS 

         (Ký tên & đóng dấu) 
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DANH MỤC SẢN PHẨM THỨC ĂN TÔM  

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY VĨNH LONG 4 
 

Code Diễn giải 

9602-B25 PRO-TOM 9602 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.2, bao 25kg 

9603S-B25 PRO-TOM 9603S - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3S, bao 25kg 

9603-B25 PRO-TOM 9603 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3, bao 25kg 

9604-B25 PRO-TOM 9604 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, No.4, bao 25kg 

9605-B25 PRO-TOM 9605 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, No.5, bao 25kg 

9606S-B25 PRO-TOM 9606S - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, No.6S, bao 25kg 

9606-B25 PRO-TOM 9606 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, No.6, bao 25kg 

9802-B25 HI-TOM 9802 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.2, bao 25kg 

9803S-B25 HI-TOM 9803S - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3S, bao 25kg 

9803-B25 HI-TOM 9803 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3, bao 25kg 

9804-B25 HI-TOM 9804 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.4, bao 25kg 

9805-B25 HI-TOM 9805 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.5, bao 25kg 

9806S-B25 HI-TOM 9806S - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.6S, bao 25kg 

9806-B25 HI-TOM 9806 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.6, bao 25kg 

9810/B-B10 START-TOM 9810 - Thức ăn tôm thẻ 42% đạm, No.0, bao 10kg 

9810/M1-B10 START-TOM 9810 - Thức ăn tôm thẻ 42% đạm, No.1, bao 10kg 

9826/1S-B20 AQUA-TOM 9826 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, viên 1Smm bao 20kg 

9826/1-B20 AQUA-TOM 9826 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, viên 1mm bao 20kg 

9826/1.2-B20 AQUA-TOM 9826 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, viên 1.2mm bao 20kg 

9826/1.4-B20 AQUA-TOM 9826 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, viên 1.4mm bao 20kg 

9826/1.6-B20 AQUA-TOM 9826 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, viên 1.6mm bao 20kg 

9826/1.8-B20 AQUA-TOM 9826 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, viên 1.8mm bao 20kg 

9826/2-B20 AQUA-TOM 9826 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, viên 2mm bao 20kg 

9832-B25 SEA-TOM 9833S - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.2, bao 25kg 

9833S-B25 SEA-TOM 9833S - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.3S, bao 25kg 

9833-B25 SEA-TOM 9833 - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.3, bao 25kg 

9834-B25 SEA-TOM 9834 - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.4, bao 25kg 

9835-B25 SEA-TOM 9835 - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.5, bao 25kg 

9836S-B25 SEA-TOM 9836S - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.6S, bao 25kg 

9836-B25 SEA-TOM 9836S - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.6, bao 25kg 

9838/1.2-B25 TOP AQUA 9838 - Thức ăn tôm thẻ - 42% đạm, No.3, bao 25kg 

9838/1.6-B25 TOP AQUA 9838 - Thức ăn tôm thẻ - 42% đạm, No.5, bao 25kg 

9838/1.8-B25 TOP AQUA 9838 - Thức ăn tôm thẻ - 42% đạm, No.6S, bao 25kg 

9838/1S-B25 TOP AQUA 9838 - Thức ăn tôm thẻ - 42% đạm, No.2, bao 25kg 



 

 
A company of Royal De Heus 

BẢN TUYÊN BỐ 
Áp dụng cho các sản phẩm sản xuất tại  

Nhà máy Vĩnh Long 4 

9838/2-B25 TOP AQUA 9838 - Thức ăn tôm thẻ - 42% đạm, No.6, bao 25kg 

9839/1S-B25 NEW AQUA 9839 - Thức ăn tôm thẻ - 40% đạm, No.2, bao 25kg 

9839/1-B25 NEW AQUA 9839 - Thức ăn tôm thẻ - 40% đạm, No.3S, bao 25kg 

9839/1.2-B25 NEW AQUA 9839 - Thức ăn tôm thẻ - 40% đạm, No.3, bao 25kg 

9839/1.4-B25 NEW AQUA 9839 - Thức ăn tôm thẻ - 40% đạm, No.4, bao 25kg 

9839/1.8-B25 NEW AQUA 9839 - Thức ăn tôm thẻ - 40% đạm, No.6S, bao 25kg 

9839/2-B25 NEW AQUA 9839 - Thức ăn tôm thẻ - 40% đạm, No.6, bao 25kg 

9850/1S-B10N GREEN-TOM 9850 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 42% đạm, No.2, bao 25kg 

9850/1S-B25N GREEN-TOM 9850 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 42% đạm, No.2, bao 25kg 

9850/1-B25N GREEN-TOM 9850 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 42% đạm, No.3S, bao 25kg 

9850/1.2-B25N GREEN-TOM 9850 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 42% đạm, No.3, bao 25kg 

9850/1.4-B25N GREEN-TOM 9850 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 42% đạm, No.4, bao 25kg 

9850/1.8-B25N GREEN-TOM 9850 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 42% đạm, No.6S, bao 25kg 

9850/2-B25N GREEN-TOM 9850 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 42% đạm, No.6, bao 25kg 

9852/1S-B10N GREEN-TOM 9852 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 40% đạm, No.2, bao 25kg 

9852/1S-B25N GREEN-TOM 9852 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 40% đạm, No.2, bao 25kg 

9852/1-B25N GREEN-TOM 9852 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 40% đạm, No.3S, bao 25kg 

9852/1.2-B25N GREEN-TOM 9852 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 40% đạm, No.3, bao 25kg 

9852/1.4-B25N GREEN-TOM 9852 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 40% đạm, No.4, bao 25kg 

9852/1.6-B25N GREEN-TOM 9852 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 40% đạm, No.5, bao 25kg 

9852/1.8-B25N GREEN-TOM 9852 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 40% đạm, No.6S, bao 25kg 

9852/2-B25N GREEN-TOM 9852 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm tuần hoàn, 40% đạm, No.6, bao 25kg 

9870/1S-B25 BETTER-TOM 9870 - Thức ăn tôm thẻ 38% đạm, No.2, bao 25kg 

9870/1-B25 BETTER-TOM 9870 - Thức ăn tôm thẻ 38% đạm, No.3S, bao 25kg 

9870/1.2-B25 BETTER-TOM 9870 - Thức ăn tôm thẻ 38% đạm, No.3, bao 25kg 

9870/1.4-B25 BETTER-TOM 9870 - Thức ăn tôm thẻ 38% đạm, No.4, bao 25kg 

9870/1.6-B25 BETTER-TOM 9870 - Thức ăn tôm thẻ 38% đạm, No.5, bao 25kg 

9870/1.8-B25 BETTER-TOM 9870 - Thức ăn tôm thẻ 38% đạm, No.6S, bao 25kg 

9870/2-B25 BETTER-TOM 9870 - Thức ăn tôm thẻ 38% đạm, No.6, bao 25kg 

9873/1S-B25 BETTER-TOM 9873 - Thức ăn tôm thẻ 36% đạm, No.2, bao 25kg 

9873/1-B25 BETTER-TOM 9873 - Thức ăn tôm thẻ 36% đạm, No.3S, bao 25kg 

9873/1.2-B25 BETTER-TOM 9873 - Thức ăn tôm thẻ 36% đạm, No.3, bao 25kg 

9873/1.4-B25 BETTER-TOM 9873 - Thức ăn tôm thẻ 36% đạm, No.4, bao 25kg 

9873/1.6-B25 BETTER-TOM 9873 - Thức ăn tôm thẻ 36% đạm, No.5,bao 25kg 

9873/1.8-B25 BETTER-TOM 9873 - Thức ăn tôm thẻ 36% đạm, No.6S, bao 25kg 

9873/2-B25 BETTER-TOM 9873 - Thức ăn tôm thẻ 36% đạm, No.6, bao 25kg 

9884-B25 HI NUTRI-TOM 9884 - Thức ăn tôm thẻ tăng trọng 43% đạm, No.4, bao 25kg 

9885-B25 HI NUTRI-TOM 9885 - Thức ăn tôm thẻ tăng trọng 43% đạm, No.5, bao 25kg 

9886S-B25 HI NUTRI-TOM 9886S - Thức ăn tôm thẻ tăng trọng 43% đạm, No.6S, bao 25kg 
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9886-B25 HI NUTRI-TOM 9886 - Thức ăn tôm thẻ tăng trọng 43% đạm, No.6, bao 25kg 

9892-B25 POWER-TOM 9892- Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm công nghệ cao 42% đạm, No.2, bao 25kg 

9893S-B25 POWER-TOM 9893S - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm công nghệ cao 42% đạm, No.3S, bao 25kg 

9893-B25 POWER-TOM 9893 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm công nghệ cao 42% đạm, No.3, bao 25kg 

9894-B25 POWER-TOM 9894 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm công nghệ cao 42% đạm, No.4, bao 25kg 

9895-B25 POWER-TOM 9895 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm công nghệ cao 42% đạm, No.5, bao 25kg 

9896S-B25 POWER-TOM 9896S - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm công nghệ cao 42% đạm, No.6S, bao 25kg 

9896-B25 POWER-TOM 9896 - Thức ăn tôm thẻ - Chuyên dùng nuôi tôm công nghệ cao 42% đạm, No.6, bao 25kg 

98C9013-01/1S-W25 PRO-VIVA 9013 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.2, bao 25kg 

98C9013-01/1-W25 PRO-VIVA 9013 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3S, bao 25kg 

98C9013-01/1.2-W25 PRO-VIVA 9013 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3, bao 25kg 

98C9013-08/1.4-W25 PRO-VIVA 9013 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.4, bao 25kg 

98C9013-08/1.6-W25 PRO-VIVA 9013 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.5, bao 25kg 

98C9013-08/1.8-W25 PRO-VIVA 9013 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.6S, bao 25kg 

98C9013-08/2-W25 PRO-VIVA 9013 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.6, bao 25kg 

98C9014-01/1S-W25 PRO-VIVA 9014 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.2, bao 25kg 

98C9014-01/1-W25 PRO-VIVA 9014 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3S, bao 25kg 

98C9014-01/1.4-W25 PRO-VIVA 9014 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.4,bao 25kg 

98C9014-01/1.6-W25 PRO-VIVA 9014 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.5, bao 25kg 

98C9014-01/1.8-W25 PRO-VIVA 9014 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.6S, bao 25kg 

98C9014-01/2-W25 PRO-VIVA 9014 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.6, bao 25kg 

98C9015-01/1.0S-W20N PRO-VIVA 9015 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, viên 1.0S mm bao trắng 20kg 

98C9015-01/1.2-W20N PRO-VIVA 9015 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, viên 1.2 mm bao trắng 20kg 

98C9015-01/1.4-W20N PRO-VIVA 9015 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, viên 1.4 mm bao trắng 20kg 

98C9015-01/1.6-W20N PRO-VIVA 9015 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, viên 1.6 mm bao trắng 20kg 

98C9015-01/1.8-W20N PRO-VIVA 9015 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, viên 1.8 mm bao trắng 20kg 

98C9015-01/2-W20N PRO-VIVA 9015 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, viên 2.0 mm bao trắng 20kg 

9645/1S-B25 BLUE-TOM 9645 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.2, bao 25kg 

9645/1-B25 BLUE-TOM 9645 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.3S, bao 25kg 

9645/1.2-B25 BLUE-TOM 9645 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.3, bao 25kg 

9645/1.4-B25 BLUE-TOM 9645 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.4, bao 25kg 

9645/1.6-B25 BLUE-TOM 9645 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.5, bao 25kg 

9645/1.8-B25 BLUE-TOM 9645 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.6S, bao 25kg 

9645/2-B25 BLUE-TOM 9645 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.6, bao 25kg 

9647/1S-B25 BLUE-TOM 9647 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.2, bao 25kg 

9647/1-B25 BLUE-TOM 9647 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.3S, bao 25kg 

9647/1.2-B25 BLUE-TOM 9647 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.3, bao 25kg 

9647/1.8-B25 BLUE-TOM 9647 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.6S, bao 25kg 

9647/2-B25 BLUE-TOM 9647 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.6, bao 25kg 

96C9035-01/1S-B25 CON CÒ C9035 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.2, bao 25kg 
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96C9035-01/1-B25 CON CÒ C9035 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.3S, bao 25kg 

96C9035-01/1.2-B25 CON CÒ C9035 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.3, bao 25kg 

96C9035-01/1.4-B25 CON CÒ C9035 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.4, bao 25kg 

96C9035-01/1.6-B25 CON CÒ C9035 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.5, bao 25kg 

96C9035-01/1.8-B25 CON CÒ C9035 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.6S, bao 25kg 

96C9035-01/2-B25 CON CÒ C9035 - Thức ăn TCX 30% đạm, No.6, bao 25kg 

96C9036-01/1S-Y25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.2, bao 25kg 

96C9036-01/1-Y25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.3S, bao 25kg 

96C9036-01/1.2-Y25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.3, bao 25kg 

96C9036-01/1.4-Y25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.4, bao 25kg 

96C9036-01/1.6-Y25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.5, bao 25kg 

96C9036-01/1.8-Y25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.6S, bao 25kg 

96C9036-01/2-Y25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.6, bao 25kg 

96C9036-01/1S-B25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.2, bao xanh 25kg 

96C9036-01/1-B25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.3S, bao xanh 25kg 

96C9036-01/1.2-B25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.3, bao xanh 25kg 

96C9036-01/1.4-B25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.4, bao xanh 25kg 

96C9036-01/1.6-B25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.5, bao xanh 25kg 

96C9036-01/1.8-B25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.6S, bao xanh 25kg 

96C9036-01/2-B25 CON CÒ C9036 - Thức ăn TCX 28% đạm, No.6, bao xanh 25kg 

9600/1-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9600 

9600/1.2-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9600 

9600/1S-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9600 

9600/M1-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9600 

9600/P-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9600 

9604/1.4-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9604 

9604/1.6-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9604 

9604/1.8-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9604 

9604/2-B20 Thức ăn tôm sú Protom 9604 

9830ML/P-B10 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9831-B10 Thức ăn nuôi tôm sú SEA TOM 

9831/M1-B10 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9831ML/M1-B10 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9831ML/M2-B10 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9831SML/M1-B10 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9832-B10N Thức ăn nuôi tôm sú SEA TOM 

9832-B25 SEA-TOM 9833S - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.2, bao 25kg 

9832/1S-B10 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9832ML/1-B10 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9832ML/1-B20 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9832ML/1S-B10 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 
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9833-B20 Thức ăn nuôi tôm sú SEA TOM 

9833-B25 SEA-TOM 9833 - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.3, bao 25kg 

9833ML/1.2-B20 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9833S-B20 Thức ăn nuôi tôm sú SEA TOM 

9833S-B25 SEA-TOM 9833S - Thức ăn tôm sú 42% đạm,  No.3S, bao 25kg 

9833SML/1-B20 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9834-B20 Thức ăn nuôi tôm sú SEA TOM 

9834-B25 SEA-TOM 9834 - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.4, bao 25kg 

9834ML/1.4-B20 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9835-B20 Thức ăn dạng viên sử dụng cho tôm sú giai đoạn 5-7 gr 

9835-B25 SEA-TOM 9835 - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.5, bao 25kg 

9835ML/1.6-B20 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9835MY Sea Tom, Monodon 42CP 1.6 mm - Malaysia 

9836-B20 Thức ăn nuôi tôm sú SEA TOM 

9836-B25 SEA-TOM 9836S - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.6, bao 25kg 

9836ML/2-B20 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9836S-B20 Thức ăn P.monodon SEA TOM (pellet size 1.8mm) 

9836S-B25 SEA-TOM 9836S - Thức ăn tôm sú 42% đạm, No.6S, bao 25kg 

9836SML/1.8-B20 Thức ăn tôm sú SEA-TOM 

9840-B10 Thức ăn Vannamei shrimp feed Deheus BEST-TOM 9840 

9840/1S-B10 BEST-TOM 9840 - Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, viên 1S mm bao trắng 10kg 

9840/B-B10 BEST-TOM 9840 - Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, bột bao trắng 10kg 

9840/M1-B10 BEST-TOM 9840 - Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, mảnh 1 bao trắng 10kg 

9840ML/P Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 

9840ML/P-B10 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9841-B10 Thức ăn Vannamei shrimp feed Deheus BEST-TOM 9841 

9841/M1-B10 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9841 

9841/M1-B20 Thức ăn nuôi tôm thẻ BEST-TOM 

9841ML/M1-B10 Thức ăn nuôi tôm thẻ BEST-TOM 

9841ML/M1-B20 Thức ăn nuôi tôm thẻ - BEST TOM 

9841ML/M2 Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 

9841ML/M2-B10 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9841ML/M2-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9841SML/M1 Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 

9841SML/M1-B10 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9841SML/M1-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9842-B10 Thức ăn Vannamei shrimp feed Deheus BEST-TOM 9842 

9842-B25 BEST-TOM 9842 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.2, bao 25kg 

9842/1-B10 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9842 

9842/M2-B10 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9842 

9842ML/1 Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 
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9842ML/1-B10 Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 

9842ML/1-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9842ML/1S-B20 Thức ăn nuôi tôm thẻ BEST-TOM 

9843-B20 Thức ăn Vannamei shrimp feed Deheus BEST-TOM 9843 

9843-B25 BEST-TOM 9843 - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3, bao 25kg 

9843/1-B20 BEST-TOM 9843 - Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, viên 1 mm bao trắng 20kg 

9843/1.2-B20 BEST-TOM 9843 -Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, viên 1.2 mm bao trắng 20kg 

9843/1.4-B20 BEST-TOM 9843 - Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, viên 1.4 mm bao trắng 20kg 

9843/1.6-B20 BEST-TOM 9843 - Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, viên 1.6 mm bao trắng 20kg 

9843/1.8-B20 BEST-TOM 9843 - Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, viên 1.8 mm bao trắng 20kg 

9843/2-B20 BEST-TOM 9843 - Thức ăn tôm thẻ, 40% đạm, viên 2 mm bao trắng 20kg 

9843ML/1.2 Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 

9843ML/1.2-B10 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9843ML/1.2-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9843S-B20 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9843S 

9843S-B25 BEST-TOM 9843S - Thức ăn tôm thẻ 40% đạm, No.3S, bao 25kg 

9843S/1-B20 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9843S 

9843SML/1 Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 

9843SML/1-B10 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9843SML/1-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9844-B20 Thức ăn Vannamei shrimp feed Deheus BEST-TOM 9844 

9844-B25 BEST-TOM 9844 - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, No.4, bao 25kg 

9844/1.4-B20 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9844 

9844ML/1.4 Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 

9844ML/1.4-B10 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9844ML/1.4-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9845-B20 Thức ăn Vannamei shrimp feed Deheus BEST-TOM 9845 

9845-B25 BEST-TOM 9845- Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, No.5, bao 25kg 

9845/1.6-B20 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9845 

9845ML/1.6 Thức ăn nuôi tôm thẻ Best -Tom 

9845ML/1.6-B10 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9845ML/1.6-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9846-B20 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9846 

9846-B25 BEST-TOM 9846S - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, No.6, bao 25kg 

9846/2-B20 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9846 

9846ML/2-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

9846S-B20 Thức ăn hỗn hợp viên Tôm thẻ BEST-TOM 9846S 

9846S-B25 BEST-TOM 9846S - Thức ăn tôm thẻ 39% đạm, No.6S, bao 25kg 

9846SML/1.8-B20 Thức ăn tôm thẻ BEST-TOM 

 

 


